PHỤ LỤC
BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
BỘ CHỈ SỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 68-NQ/TW
(Kèm theo Công văn số      /UBND-TCCT ngày      tháng 8 năm 2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)
	TT
	Chỉ tiêu
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	B.07.06
	Cung cấp nội dung, số liệu; biên tập và tuyên truyền chủ trương, chính sách, hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; lưu minh chứng.
	Phòng Tài chính - Công Thương
	Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; các đơn vị liên quan
	Thường xuyên; báo cáo trước ngày 17 hằng tháng
	Phòng VH-XH biên tập, tuyên truyền; Văn phòng đăng Trang thông tin điện tử xã.

	2
	B.07.07
	Tổ chức hoặc lồng ghép hội nghị, đối thoại, tọa đàm, tập huấn; theo dõi nội dung, thời gian và đối tượng tham dự.
	Phòng Tài chính - Công Thương
	Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; các đơn vị liên quan
	Khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu
	Chỉ thực hiện khi có chương trình, nhiệm vụ hoặc nhu cầu thực tế.

	3
	B.07.08
	Phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp xã liên quan đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cung cấp hồ sơ khi có phát sinh hoặc được yêu cầu.
	Văn phòng HĐND và UBND xã (bộ phận phụ trách tư pháp)
	Phòng Tài chính - Công Thương; các đơn vị chuyên môn liên quan
	Khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu
	Chỉ cung cấp nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã; không tổng hợp thay số liệu chuyên ngành cấp tỉnh.

	4
	B.07.09
	Cung cấp số liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được công bố cắt giảm, đơn giản hóa; phản ánh khó khăn, vướng mắc.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Tài chính - Công Thương; các đơn vị liên quan
	Thường xuyên; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Không tự xác định tỷ lệ, thời gian hoặc chi phí cắt giảm.

	5
	B.07.10
	Trích xuất số hồ sơ, thủ tục hành chính và dịch vụ công liên quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Phòng Tài chính - Công Thương; Văn phòng HĐND và UBND xã; các đơn vị liên quan
	Trước ngày 15 hằng tháng
	Sử dụng số liệu từ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

	6
	B.07.11
	Quản trị kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi kết quả giải quyết.
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Phòng Tài chính - Công Thương; Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; các đơn vị liên quan
	Thường xuyên; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Đơn vị chuyên môn chịu trách nhiệm xử lý và nội dung trả lời.

	7
	B.07.14
	Rà soát, cung cấp số liệu về khu, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo hoặc chương trình bố trí quỹ đất thuộc phạm vi chỉ tiêu.
	Phòng Tài chính - Công Thương; 
	Phòng Xây dựng – NN&MT; Phòng VH-XH
	Khi có phát sinh; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Phòng Xây dựng – NN&MT cung cấp số liệu đất đai, quỹ đất, quy hoạch; Phòng VH-XH cung cấp số liệu cơ sở ươm tạo khoa học, công nghệ nếu có.

	8
	B.07.15
	Rà soát nhà, đất là tài sản công thuộc UBND xã quản lý chưa sử dụng hoặc không sử dụng; đề xuất phương án xử lý.
	Phòng Tài chính - Công Thương
	Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND xã; các đơn vị quản lý tài sản
	Định kỳ; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Việc xử lý thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

	9
	B.07.17
	Rà soát, cung cấp số liệu về chương trình, chính sách hỗ trợ thuê lại đất hoặc quỹ đất thuộc phạm vi chỉ tiêu.
	Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường
	Phòng Tài chính - Công Thương; các đơn vị liên quan
	Khi có phát sinh; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Không có đối tượng thì báo cáo “không phát sinh”.

	10
	B.07.18
	Theo dõi tình hình doanh nghiệp tiếp cận, thuê nhà, đất là tài sản công thuộc UBND xã quản lý.
	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã
	Phòng Tài chính - Công Thương các đơn vị liên quan
	Khi có phát sinh; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Không xác định tài sản dành cho doanh nghiệp khi chưa có phương án được phê duyệt.

	11
	B.07.28
	Tổng hợp các trường hợp được hỗ trợ về tiêu chuẩn, chứng nhận, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
	Phòng Tài chính - Công Thương;
	Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trạm y tế.
	Khi có hoạt động; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Phòng VH-XH cung cấp số liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Phòng Xây dựng – NN&MT cung cấp số liệu an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và truy xuất nguồn gốc; Trạm Y tế cung cấp nội dung ATTP thuộc lĩnh vực y tế.

	12
	B.07.31
	Tổng hợp đối tượng được tư vấn, hỗ trợ miễn phí về quản trị, kế toán, thuế, thương mại, đất đai, nông nghiệp, môi trường, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
	Phòng Tài chính - Công Thương
	Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; các đơn vị liên quan
	Khi có hoạt động; báo cáo trước ngày 15 hằng tháng
	Không tính trùng một đối tượng trong cùng kỳ.

	13
	B.07.32
	Rà soát số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo thông tin chính thức của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế.
	Phòng Tài chính - Công Thương
	Cơ quan thuế; cơ quan đăng ký kinh doanh; các đơn vị liên quan
	Hằng tháng, trước ngày 15
	Không tự xác nhận khi chưa có đăng ký doanh nghiệp.
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